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MÔN THI : FIN 400 (B-D) Học kì: 2

Thời gian : 13h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202227281 Hoàng Thị Vân Anh FIN 400 B K27QTD

2 27212753022 Nguyễn Phan Ngọc Ánh FIN 400 B K27QNT

3 27212336205 Phan Văn Đạt FIN 400 B K27QTC

4 27212853321 Lê Văn Điệp FIN 400 B K27QTD

5 27202849423 Trần Thị Ái Diệu FIN 400 B K27QTD

6 27202702622 Hà Thị Thùy Duyên FIN 400 B K27QNT

7 27202741574 Hoàng Lê Mỹ Duyên FIN 400 B K27QNT

8 27202827924 Võ Thị Mỹ Duyên FIN 400 B K27QTD

9 27212831731 Nguyễn Hoàng Bảo Hân FIN 400 B K27HP-QTC

10 27203302735 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh FIN 400 B K27QNT

11 27207121662 Lê Nguyễn Ngọc Hạnh FIN 400 B K27QNT

12 27214739155 Trần Nhật Hào FIN 400 B K27QTC

13 27202802146 Nguyễn Lê Hậu Hậu FIN 400 B K27QTD

14 27212753946 Nguyễn Vũ Minh Hương FIN 400 B K27QNT

15 27202301583 Hứa Thị Thanh Hường FIN 400 B K27HP-QTC

16 25612217782 Xaisomphou Khaikeo FIN 400 B K26HP-QTC

17 27212822630 Đặng Quang Khánh FIN 400 B K27QTD

18 27212843168 Lê Tự Khánh FIN 400 B K27QTD

19 26212235277 Tô Châu Bảo Lân FIN 400 B K26QTD

20 25612217785 Hongthong LatdaphoneFIN 400 B K26HP-QTC

21 27202849808 Phạm Thị Ánh Liễu FIN 400 B K27QTD

22 27202302704 Đoàn Thị Liểu FIN 400 B K27QTC

23 25602117771 Douangphachan Linda FIN 400 B K25HP-QTC

24 27202424605 Mai Thị Mỹ Linh FIN 400 B K27HP-QTC

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



2/7

MÔN THI : FIN 400 (B-D) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214201815 Trần Văn Luân FIN 400 B K28HP-QDT

2 27202752848 Nguyễn Thị Xuân Mai FIN 400 B K27QNT

3 27212843216 Nguyễn Văn Minh FIN 400 B K27QTD

4 27212702611 Đặng Thanh Nam FIN 400 B K27QNT

5 27202302010 Phùng Kim Ngân FIN 400 B K27HP-QTC

6 27202700806 Lê Thị Kim Ngân FIN 400 B K27QNT

7 27202741914 Nguyễn Hoàng Thu Ngân FIN 400 B K27QNT

8 27212845786 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc FIN 400 B K27QTD

9 24217206762 Nguyễn Văn Sỹ Nguyên FIN 400 B K25QTC

10 26217120460 Nguyễn Trương ThànhNhân FIN 400 B K26QTD

11 27213503018 Nguyễn Văn Minh Nhật FIN 400 B K27QNT

12 26202438256 Nguyễn Hoàng Nhi FIN 400 B K27QTC

13 27202147458 Đào Yến Nhi FIN 400 B K27QNT

14 27202702354 Nguyễn Thị Kiều Nhi FIN 400 B K27QNT

15 27212702603 Nguyễn Phan Uyển Nhi FIN 400 B K27QNT

16 27202724406 Nguyễn Yến Ny FIN 400 B K27QNT

17 25602317775 Phommachanh PadthanaFIN 400 B K25HP-QTC

18 25612317776 Phommachanh PhimphakaFIN 400 B K25HP-QTC

19 27212443075 Lê Thị Quý FIN 400 B K27QNT

20 27202153109 Phạm Thị Như Quỳnh FIN 400 B K27QTC

21 27202722582 Trần Thị Diễm Quỳnh FIN 400 B K27QNT

22 27212302634 Trương Ngọc Như Quỳnh FIN 400 B K27QTC

23 27202650094 Nguyễn Hải Sa FIN 400 B K27QTD

24 27212301200 Văn Viết Sỹ FIN 400 B K27HP-QTC
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MÔN THI : FIN 400 (B-D) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212344055 Bùi Minh Tâm FIN 400 B K27HP-QTC

2 27217032643 Nguyễn Thanh Thắng FIN 400 B K28HP-QDT

3 27202438835 Lê Thị Thành FIN 400 B K27HP-QTC

4 27202349853 Hà Thị Hương Thảo FIN 400 B K27QTC

5 27212702810 Võ Đức Thịnh FIN 400 B K27QNT

6 27202135204 Huỳnh Ngọc Thoa FIN 400 B K27QTC

7 26207123871 Văn Thị Anh Thư FIN 400 B K26QNT

8 27202302418 Lương Thị Anh Thư FIN 400 B K27QTC

9 27212301163 Lê Hoài Thương FIN 400 B K27QTC

10 27202329217 Phạm Thị Thanh Trà FIN 400 B K27QTC

11 27202753496 Trần Thị Thuỳ Trang FIN 400 B K27QNT

12 27202802833 Nguyễn Hà Trang FIN 400 B K27QTD

13 27202702632 Nguyễn Thị Trinh FIN 400 B K27QNT

14 27202727274 Hoàng Thị Tú Trinh FIN 400 B K27QNT

15 27202733110 Lê Thị Thanh Trúc FIN 400 B K27QNT

16 27202451315 Nguyễn Thị Hồng Vân FIN 400 B K27QTC

17 26202831035 Lê Đặng Hà Vi FIN 400 B K26QTD
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MÔN THI : FIN 400 (B-D) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202343137 Trương Thị Tường Vi FIN 400 B K27QTC

2 27202727016 Nguyễn Thị Tường Vi FIN 400 B K27QNT

3 27202730807 Phạm Thị Huyền Vy FIN 400 B K27QNT

4 27202802246 Phan Thảo Vy FIN 400 B K27QTD

5 27202830266 Nguyễn Lê Thảo Vy FIN 400 B K27QTD

6 25212317155 Nguyễn Vỹ FIN 400 B K27QTC

7 26202736014 Trần Phương Anh FIN 400 D K26QNT

8 27202326670 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh FIN 400 D K27QTC

9 27202738992 Lê Phương Anh FIN 400 D K27QNT

10 26212341600 Võ Văn Huy Bảo FIN 400 D K26QTC

11 26202331749 Đặng Thị Bình FIN 400 D K26QTC

12 27202735193 Hoàng Thị Thanh Bình FIN 400 D K27QNT

13 27212336742 Bùi Ngọc Thanh Bình FIN 400 D K27QTC

14 27212436836 Nguyễn Ngọc Tâm Bình FIN 400 D K27QTC

15 27212340544 Văn Viết Bôn FIN 400 D K27QTC

16 27202720600 Nguyễn Thị Phương Chi FIN 400 D K27QNT

17 26212734043 Phạm Minh Chương FIN 400 D K26QNT

18 27212832870 Phạm Huyền Diệp FIN 400 D K27QTD

19 26212532931 Nguyễn Hoàng Duy FIN 400 D K26QTC

20 27202438860 Phạm Thị Duyên FIN 400 D K27QNT

21 27202240162 Nguyễn Thị Giang FIN 400 D K27QNT

22 27202838507 Nguyễn Ngọc Thùy Giang FIN 400 D K27QTD

23 27202302505 Bùi Nguyễn Hồng Hà FIN 400 D K27QTC

24 26217435994 Nguyễn Hữu Hàn FIN 400 D K26QNT
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MÔN THI : FIN 400 (B-D) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26202429073 Phạm Phương Hậu FIN 400 D K26QTC

2 27202830413 Dương Thị Thu Hiền FIN 400 D K27QTD

3 27202700611 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu FIN 400 D K27QNT

4 27212743996 Châu Ngọc Công Hiếu FIN 400 D K27QNT

5 27212801228 Hồ Văn Hiếu FIN 400 D K27QTD

6 27202234409 Dương Thị Khánh Hòa FIN 400 D K27QTD

7 27212801183 Nguyễn Phan Hòa FIN 400 D K27QTD

8 26212821628 Nguyễn Kiến Huân FIN 400 D K26QTD

9 27202738508 Lê Thị Kim Huệ FIN 400 D K27QNT

10 26212828374 Lê Mạnh Hùng FIN 400 D K26QTD

11 26202432395 Võ Lê Khánh Huyền FIN 400 D K26QTC

12 28202380313 Đỗ Thị Như Huyền FIN 400 D K28QTC

13 27212328906 Ngô Đình Khải FIN 400 D K27QTC

14 27212838920 Dương Quang Lâm FIN 400 D K27QTD

15 26202141608 Hoàng Diệu Linh FIN 400 D K26HP-QTC

16 27202841255 Hoàng Thị Mỹ Linh FIN 400 D K27QTD

17 27202741859 Đào Khánh Ly FIN 400 D K27QNT

18 27204752812 Trương Thị Hạ Ly FIN 400 D K27QNT

19 27213123372 Võ Khánh Ly FIN 400 D K27QNT

20 26207131641 Trần Thị Phương Lý FIN 400 D K26QTD

21 27212702794 Phạm Thế Mạnh FIN 400 D K27QNT

22 27202701579 Đinh Phạm Bình Minh FIN 400 D K27QNT

23 27202147321 Nguyễn Thị My My FIN 400 D K27QNT

24 27202702678 Võ Thị Diễm My FIN 400 D K27QNT
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MÔN THI : FIN 400 (B-D) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202353730 Nguyễn Thị Tuyết Ngân FIN 400 D K27QTC

2 27202146396 Trần Bảo Ngọc FIN 400 D K27QNT

3 27202700535 Nguyễn Thị Bích Ngọc FIN 400 D K27QNT

4 27208600245 Nguyễn Thị Kim Ngọc FIN 400 D K27HP-QTC

5 27202803171 Phan Nguyễn Thảo Nguyên FIN 400 D K27QTD

6 25612317774 Namvongsak NhotsivanhFIN 400 D K25HP-QTC

7 27202300934 Trương Lê Tuyết Nhung FIN 400 D K27QTC

8 27202638120 Võ Thị Uyên Phương FIN 400 D K27QTC

9 27202702868 Đỗ Thị Thu Phương FIN 400 D K27QNT

10 24212802327 Phan Văn Quang FIN 400 D K24QTD

11 27202851107 Nguyễn Như Tiểu Quyên FIN 400 D K27QTD

12 27202642996 Nguyễn Khánh Quỳnh FIN 400 D K27QNT

13 27202851114 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh FIN 400 D K27QTD

14 27212702523 Phan Khánh Quỳnh FIN 400 D K27QNT

15 27202151951 Mai Thị Mỹ Sanh FIN 400 D K27QNT

16 27212200972 Huỳnh Vĩnh Sỹ FIN 400 D K27QTC

17 26212341944 Nguyễn Bá Thạch FIN 400 D K26QTC

18 26207129890 Võ Chí Thanh FIN 400 D K26QTD

19 27211239067 Trần Văn Thành FIN 400 D K27QTC

20 26202842049 Nguyễn Thị Thảo FIN 400 D K26QTD

21 27202703154 Trần Thị Thanh Thảo FIN 400 D K27QNT

22 27202742375 Phạm Thị Thu Thảo FIN 400 D K27QNT

23 27202829430 Trần Thị Kim Thảo FIN 400 D K27QTD

24 27202851115 Huỳnh Trần Xuân Thảo FIN 400 D K27QTD
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MÔN THI : FIN 400 (B-D) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212701899 Trần Lê Phương Thảo FIN 400 D K27QNT

2 27212745835 Nguyễn Lê Phương Thảo FIN 400 D K27QNT

3 27212840567 Lê Văn Thế FIN 400 D K27QTD

4 26212833558 Lê Hữu Thiện FIN 400 D K26QNT NỢ HP

5 25612317779 Koumphonphakdy ThienxayFIN 400 D K25HP-QTC

6 27212450053 Trần Phước Thịnh FIN 400 D K27QTC

7 27202745621 Trần Thị Thơm FIN 400 D K27QNT

8 26202442030 Hoàng Nguyễn Hoài Thương FIN 400 D K26QTC

9 25612317786 Keoounkham Tithong FIN 400 D K25HP-QTC

10 27202326672 Chung Thị Thu Trang FIN 400 D K27QTC

11 26202733539 Nguyễn Ngọc Thùy Trinh FIN 400 D K26QNT

12 26207226875 Trương Hoàng PhươngTrinh FIN 400 D K26QTC

13 27202439221 Phạm Thị Mai Trinh FIN 400 D K27QTC

14 27202702465 Nguyễn Hoàng Minh Tú FIN 400 D K27QNT

15 27212746068 Trương Ngọc Nguyên Tú FIN 400 D K27QNT

16 26212342438 Ngô Hoàng Tuấn FIN 400 D K26QTC

17 27211342720 Phạm Duy Tuấn FIN 400 D K27QTC

18 27202835847 Lưu Thị Hoàng Uyên FIN 400 D K27QTD

19 27202947158 Nguyễn Thị Thảo Uyên FIN 400 D K27QNT

20 27202702777 Trần Thị Tường Vân FIN 400 D K27QNT

21 26212335228 Lương Vinh FIN 400 D K26QTC

22 27202146566 Nguyễn Thảo Vy FIN 400 D K27QNT

23 27203742087 Đặng Khánh Vy FIN 400 D K27HP-QTC

24 27204736286 Lê Đỗ Trường Vy FIN 400 D K27QNT
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